TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn:  

Động Lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: XẾP DỠ, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
· Tiếng Anh: Goods Loading and Transport



Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:
3(3-0)


Đào tạo trình độ:

Đại học



Học phần tiên quyết:
Lý thuyết và kết cấu tàu thủy; Thiết bị Tàu thủy
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Hàng hoá trong vận tải Biển. Các phương pháp, kỹ thuật chất xếp, vận chuyển và bảo quản hàng hoá. Cách sử dụng các loại hồ sơ tàu phục vụ cho việc tính toán, kiểm tra ổn định, mớn nước và hiệu số mớn nước khi xếp dỡ hàng hóa trên Tàu thủy. Nội dung của học phần là cơ sở lý thuyết để thực hiện ĐAMH Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa.
3. Mục tiêu:

Học phần giúp Sinh viên biết áp dụng những kiến thức cơ bản vào việc xếp dỡ, vận chuyển và bảo quản Hàng hóa trong Vận tải biển một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo các Công ước Quốc tế. Sinh viên biết cách phân tích, sử dụng các loại Hồ sơ tàu phục vụ cho việc tính toán, điều chỉnh mớn nước, hiệu số mớn nước cũng như đảm bảo ổn định khi chất xếp hàng hóa trên Tàu thủy.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, Sinh viên có thể:


a) Phân loại Hàng hóa về phương diện vận tải Biển.

b) Tổ chức, thực hiện thông gió hầm hàng bảo quản hàng hóa


c) Sử dụng thành thạo các loại hồ sơ tàu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc tính toán, điều chỉnh mớn nước và ổn định Tàu khi xếp dỡ hàng hóa.

d) Lập Sơ đồ chất xếp hàng hóa và trình tự phân phối hàng thõa mãn các điều kiện về mớn nước, ổn định, sức bền và tận dụng hết dung tích, dung tải của Tàu.

e) Tư vấn; Giám sát; Điều hành các hoạt động xếp dỡ vận chuyển các loại hàng hóa thường gặp như hàng Bách hóa, hàng Rời, hàng Container đảm bảo an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	TỔNG QUAN VỀ HÀNG HÓA TRONG VẬN TẢI BIỂN
Khái niệm và phân loại hàng hóa

Tính chất chung của hàng hóa – Chất lượng hàng hóa
Thông gió hầm hàng
	a
a
b
	7
	

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	TÍNH TOÁN MỚN NƯỚC TÀU KHI XẾP DỠ HÀNG HOÁ
Các khái niệm và quy ước chung

Khai thác hồ sơ Tàu

Tính toán mớn và độ lệch mớn nước trong trường hợp chung

Tính toán mớn và độ lệch mớn trong những trường hợp khác

Xác định mớn và độ lệch mớn bằng cách khai thác hồ sơ Tàu
	c
	12
	

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH TÀU KHI XẾP DỠ HÀNG HOÁ 

Các khái niệm cơ bản về ổn tính Tàu thủy

Tính toán ổn định Tàu ở các góc nghiêng nhỏ

Tính toán ổn định Tàu ở các góc nghiêng lớn

Ổn định động
	c
	8
	

	4
4.1

4.2

4.3

4.4
	TÍNH TOÁN LẬP SƠ ĐỒ CHẤT XẾP HÀNG HOÁ 

Khái niệm và yêu cầu chung

Tính toán lập Sơ đồ chất xếp hàng hóa

Những lưu ý chung khi lập Sơ đồ chất xếp hàng hóa 

Các bước lập Sơ đồ chất xếp hàng hóa
	d
	6
	

	5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	CHẤT XẾP VẬN CHUYỂN HÀNG BÁCH HOÁ 

Tổng quan

Chuẩn bị Hầm hàng

Kỹ thuật chất xếp một số loại bao kiện thường gặp

Vận chuyển và bảo quản một số loại hàng thường gặp

Chất xếp và chuyên chở hàng trên Boong
	e
	4
	

	6
6.1

6.2

6.3

6.4
	CHẤT XẾP VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI 

Chất xếp vận chuyển hàng hạt rời

Chất xếp vận chuyển Than

Chất xếp vận chuyển Quặng

Chất xếp vận chuyển Dầu
	e
	4
	

	7
7.1

7.2

7.3
	VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG CONTAINER 

Tổng quan

Các đặc điểm cơ bản của Container

Tàu Container – Sơ đồ xếp hàng Container
	e
	4
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng

Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trên tàu
	2016
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	Nguyễn Văn Thư
	Chất xếp và bảo quản hàng hoá trên tàu biển
	2011
	GTVT
	
	
	x

	3
	Tiếu Văn Kinh
	Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải. Tập 1 & 2
	1991
	GTVT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay Hàng hải. Tập 1 & 2
	2006
	GTVT
	Thư viện ĐHNT
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra làm bài tập
	c, d
	20

	2
	Tiểu luận dịch thuật
	a, b, c, d, e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c, d, e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần (Viết)
	 c, e
	50



TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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